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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được

thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test method

1.

Thực phẩm bảo
vệ sức khỏe
dạng rắn

(Bao gồm các
nguyên liệu
Coenzym Q10
và thành phẩm
dạng lỏng có
chứa Coenzym

Q10)

Solid Dietary
Supplements
products
(Including
material and
Solid dietary
Supplements
Products
contening

Coenzym Q10)

Xác định hàm lượng Coenzym Q10
Phương pháp HPLC
Determination of Coenzym Q10
content
HPLC method

Nguyên liệu/
material:

LOQ: 0,1mg/mg

Thành phẩm/
Products:

LOQ: 2,1 µg/mg

HDKN041 (2024)
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được

thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test method

2.

Dung dịch vệ
sinh tai, mũi,
họng, mắt
(bao gồm cả
nguyên liệu

Ectoin và thành
phẩm chứa
Ectoin)

Hygiene solution
for ears, nose,
throat, eye
(Including
material

and finished
products)

Xác định hàm lượng Ectoin
Phương pháp HPLC
Determination of Ectoin content
HPLC method

Nguyên liệu và
thành phẩm/
material and
Products

LOQ: 0,3 µg/mL

HDKN040 (2024)

3. Dung dịch vệ
sinh tai, mắt,
mũi, họng

Hygiene solution
for ears, nose,
throat, eye

Định tính Natri clorid
Qualitative of Sodium chloride

POD: 0,5 mg/mL HDKN043 (2024)

4.

Định lượng Natri clorid
Phương pháp chuẩn độ
Determination of Sodium chloride
Titration method

LOQ: 0,6 mg/mL HDKN042 (2024)

Ghi chú/Note:

- HDKN….: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
Field of testing: Biological

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được

thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test method

1.

Dung dịch vệ
sinh tai, mắt

Hygiene solution
for ears, eye

Thử vô khuẩn
Sterility test

-

HDKN013 (2024)
(Ref:

Dược điển Việt
Nam V,

chương 13, mục
13.7)

Ghi chú/Note:

- HDKN….: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method

Trường hợp Công ty Cổ phần Dược Khoa cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì
Công ty Cổ phần Dược Khoa phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo
quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Duoc Khoa Pharmaceutical Joint
Stock Company that provides product quality testing services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service


	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-10T10:57:57+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T08:30:39+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T17:23:44+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T17:23:58+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T17:24:07+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




